ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Lịch Sử và Địa Lí 6
I/ Phân môn Lịch Sử:
1. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại là:
- Tôn giáo:
 Ấn Độ cổ đại là quê hương các tôn giáo lớn trên thế giới.
+ Hin-đu giáo: quan niệm thần Sáng tạo sinh ra các đẳng cấp, con người phải tuân theo sự sắp đặt này.
+ Phật giáo: quan niệm tất cả mọi người đều bình đẳng.
- Chữ viết:có từ rất sớm, đó là chữ Phạn. 
- Văn học: phong phú và nhiều thể loại, tiêu biểu nhất là sử thi.
- Khoa học tự nhiên: 
+ Phát minh và sử dụng từ sớm: các số từ 0 đến 9
+ Biết sử dụng thuốc tê, thuốc mê khi phẫu thuật, biết sử dụng thảo mộc để chữa bệnh.
- Kiến trúc và điêu khắc:
+ Công trình còn lại đến ngày nay: Chùa hang A-gian-ta, đại bảo tháp San-chi
+ Cột đá sư tử của vua A-sô-ca đã trở thành biểu tượng của đất nước Ấn Độ ngày nay.
2. Quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng:
- Thời cổ đại, trên lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang tồn tại nhiều tiểu quốc thường xuyên chiến tranh thôn tính lẫn nhau.
- Đến cuối thời nhà Chu, nước Tần mạnh dần. Tần Doanh Chính đánh chiếm các nước, thống nhất Trung Quốc.
- Năm 221 TCN, Doanh Chính lên ngôi, lấy hiệu Tần Thuỷ Hoàng. Thực hiện nhiều chính sách thống nhất toàn diện Trung Quốc: Thống nhất lãnh thổ, hệ thống đo lường, tiền tệ, chữ viết.
- Xã hội Trung Quốc phân hoá sâu sắc. Các giai cấp mới xuất hiện là địa chủ và nông dân lĩnh canh. Chế độ phong kiến chính thức được xác lập.
3. Tác động về điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh La Mã:
- La Mã có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển toàn diện kinh tế, dễ dàng chinh phục những vùng lãnh thổ mới và quản lý hiệu quả cả đế chế rộng lớn.
+ Nông nghiệp: Trồng trọt và chăn nuôi
+ Thủ công nghiệp: Luyện kim
+ Ngoại thương: trao đổi, buôn bán với các nước.
4. Tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở La Mã :
- Ban đầu, La mã thiết lập hình thức nhà nước cộng hoà không có vua, thực chất quyền lực nằm trong tay 300 thành viên của Viện Nguyên lão.
- Từ năm 27 TCN, dưới thời của Ốc-ta-vi-út, La Mã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế, hoàng đế thâu tóm tất cả quyền lực, Viện Nguyên Lão chỉ là hình thức. 
II/ Phân môn Địa Lí:
1. Hệ thống kinh vĩ tuyến:
- Kinh tuyến là các đường nối cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả địa cầu, có độ dài bằng nhau.
- Vĩ tuyến là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu, song song với đường xích đạo, có độ dài không bằng nhau.
- Xích đạo hay vĩ tuyến gốc (00) chia quả Địa Cầu thành 2 phần bằng nhau, phần phía Bắc là bán cầu Bắc và phần phía Nam là bán cầu Nam.
- Kinh  tuyến gốc (00) là đường kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uých ở Luân  Đôn của nước Anh.

2. Xác định tọa độ địa lí của một điểm:
	Ví dụ: Dựa vào hình bên hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C
…………………………………………………….
……………………………………………….........
……………………………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………….........
……………………………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………….........
……………………………………………………..
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3. Dựa vào tỉ lệ bản đồ và khoảng cách trên bản đồ để tính khoảng cách trên thực tế:
Ví dụ: Bản đồ có tỉ lệ 1:100 000, khoảng cách từ A đến B trên bản đồ là 5cm, sẽ ứng với bao nhiêu cm/m/km trên thực địa.
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau:
- Do Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm.
- Do Trái Đất tự quay quanh trục từ tây sang đông nên ở mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
5. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất:
- Hướng chuyển động: Từ tây sang đông 
- Quỹ đạo chuyển động: Hình elip gần tròn.
- Thời gian Trái Đất quay 1 vòng quanh Mặt Trời: 365 ngày 6 giờ 
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, Trái Đất giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục.
6. Động đất: 
- Động đất là hiện tượng lớp vỏ Trái Đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau và diễn ra trong thời gian ngắn. 
- Thang đo cường độ động đất phổ biến: thang Rich-te.
- Nguyên nhân: sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo
- Hậu quả: Đổ nhà cửa, gây thương vong cho con người, lở đất...
- Khi động đất xảy ra, chúng ta cần chui xuống gầm bàn, sử dụng thang bộ, không lái xe và chú ý bảo vệ đầu…
HẾT

	Ký duyệt của BGH
	Nhóm trưởng
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